
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn 2 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/06/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN DỊCH VỤ VỤ DU LỊCH BÁT TRÀNG 
TOURIST

0108789742

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- 46494: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh

4649

3. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

4. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- 47593: Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4759

5. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- 47731: Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi 
cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh
- 47733: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh
- 47734: Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác 
(trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh
- 47739: Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773(Chính)

6. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- 47821: Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ
- 47822: Bán lẻ hàng may mặc lưu động hoặc tại chợ
- 47823: Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ

4782

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN DỊCH 
VỤ VỤ DU LỊCH BÁT TRÀNG TOURIST
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BATTRANG TRADING & TOURIST 
SERVICE CONSULTING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: BATTRANG TOURIST SERVICE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904504919
Email: touristbattrang@gmail.com

Fax:
Website:
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7. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- 47892: Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ
- 47893: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ
- 47895: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ lưu động hoặc tại chợ

4789

8. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

9. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
- 49312: Vận tải hành khách bằng taxi
- 49313: Vận tải hành khách bàng mô tô, xe máy và xe có động 
cơ khác
- 49319: Vận tải hành khách đường bộ loại khác trong nội 
thành, ngoại thành (trừ xe buýt)

4931

10. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- 49321: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
- 49329: Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân 
vào đâu

4932

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- 49331: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
- 49332: Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên 
dụng)
- 49333: Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác
- 49334: Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ
- 49339: Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác

4933

12. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- 55101: Khách sạn
- 55102: Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn 
ngày
- 55103: Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn 
ngày
- 55104: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày 
tương tự

5510

13. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
- 56101: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
- 56102: Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh
- 56109: Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

5610

14. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

15. Dịch vụ ăn uống khác 5629
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2.000.000.000 VNĐ

16. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:
- 56301: Quán rượu, bia, quầy bar
- 56302: Quán cà phê, giải khát
- 56309: Dịch vụ phục vụ đồ uống khác

5630

17. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết:
- 77101: Cho thuê ôtô
- 77109: Cho thuê xe có động cơ khác

7710

18. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

19. Cho thuê băng, đĩa video 7722

20. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

21. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
- 77309: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình 
khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu

7730

22. Đại lý du lịch 7911

23. Điều hành tua du lịch 7912

24. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001080026243

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 2 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 2 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

ĐOÀN MINH VƯƠNG Nam
10/11/1980 Kinh Việt Nam

31/05/2019 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001080026243
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 2 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 2 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN MINH VƯƠNG Nam

10/11/1980 Kinh Việt Nam

31/05/2019 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chức danh:
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